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14:00-14:30
Lớp 2 (4B1

+4B3)

Unit 4: My 

toys

Nhận biết và kể tên một số đồ chơi: boat, kite, 

plane, train.

Bùi Thị 

Thương

14:35-15:00 Lớp 1 (Khối 3T)
Unit 4: My 

toys

Nhận biết và kể tên một số đồ chơi: ball, car, 

doll.

Ng T. 

Phương Thu

15:5-15:35
Lớp 3 (4B2 

+4B4)

Unit 4: My 

toys

Nhận biết và kể tên một số đồ chơi: boat, kite, 

plane, train.

Nguyễn Thị 

Nhớ

14:00-14:35
Lớp 4 (5A1 + 

5A2)

Unit 4: My 

weather

Nhận biết và kể tên một số đặc điểm của thời 

tiết: sunnny, cloudy, rainy, windy.
Nguyễn Thị 

Thu

14:40-15:15
Lớp 5 (5A3+5A2 

+5A4)

Unit 4: My 

weather

Nhận biết và kể tên một số đặc điểm của thời 

tiết: sunnny, cloudy, rainy, windy. Đỗ Thị Hiếu

15:20-16:55 Lớp 6 (5A4+5A5)
Unit 4: My 

weather

Nhận biết và kể tên một số đặc điểm của thời 

tiết: sunnny, cloudy, rainy, windy.

Đoàn Thị 

Nguyệt

14:00-14:30
Lớp 2 (4B1

+4B3)

Unit 4: My 

toys

Nhận biết và kể tên một số đồ chơi: boat, kite, 

plane, train.

Bùi Thị 

Thương

14:35-15:00 Lớp 1 (Khối 3T)
Unit 4: My 

toys

Nhận biết và kể tên một số đồ chơi: ball, car, 

doll.

Ng T. 

Phương Thu

15:5-15:35
Lớp 3 (4B2 

+4B4)

Unit 4: My 

toys

Nhận biết và kể tên một số đồ chơi: boat, kite, 

plane, train.

Nguyễn Thị 

Nhớ

14:00-14:35
Lớp 4 (5A1 + 

5A2)

Unit 4: My 

weather

Nhận biết và kể tên một số đặc điểm của thời 

tiết: sunnny, cloudy, rainy, windy.
Nguyễn Thị 

Thu
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14:40-15:15
Lớp 5 (5A3+5A2 

+5A4)

Unit 4: My 

weather

Nhận biết và kể tên một số đặc điểm của thời 

tiết: sunnny, cloudy, rainy, windy. Đỗ Thị Hiếu

15:20-16:55 Lớp 6 (5A4+5A5)
Unit 4: My 

weather

Nhận biết và kể tên một số đặc điểm của thời 

tiết: sunnny, cloudy, rainy, windy.

Đoàn Thị 

Nguyệt

14:00-14:30
Lớp 2 (4B1

+4B3)

Unit 4: My 

toys

Nhận biết và kể tên một số đồ chơi: boat, kite, 

plane, train.

Bùi Thị 

Thương

14:35-15:00 Lớp 1 (Khối 3T)
Unit 4: My 

toys

Nhận biết và kể tên một số đồ chơi: ball, car, 

doll.

Dương Thị 

Thùy

15:5-15:35
Lớp 3 (4B2 

+4B4)

Unit 4: My 

toys

Nhận biết và kể tên một số đồ chơi: boat, kite, 

plane, train.

Nguyễn Thị 

Nhớ

14:00-14:35
Lớp 4 (5A1 + 

5A2)

Unit 4: My 

weather

Nhận biết và kể tên một số đặc điểm của thời 

tiết: sunnny, cloudy, rainy, windy.

Nguyễn Thị 

Thu

14:40-15:15
Lớp 5 (5A3+5A2 

+5A4)

Unit 4: My 

weather

Nhận biết và kể tên một số đặc điểm của thời 

tiết: sunnny, cloudy, rainy, windy. Đỗ Thị Hiếu

15:20-16:55 Lớp 6 (5A4+5A5)
Unit 4: My 

weather

Nhận biết và kể tên một số đặc điểm của thời 

tiết: sunnny, cloudy, rainy, windy.

Đoàn Thị 

Nguyệt

14:00-14:30
Lớp 2 (4B1

+4B3)

Unit 4: My 

toys

Nhận biết và kể tên một số đồ chơi: boat, kite, 

plane, train.

Bùi Thị 

Thương

14:35-15:00 Lớp 1 (Khối 3T)
Unit 4: My 

toys

Nhận biết và kể tên một số đồ chơi: ball, car, 

doll.

Dương Thị 

Thùy

15:5-15:35
Lớp 3 (4B2 

+4B4)

Unit 4: My 

toys

Nhận biết và kể tên một số đồ chơi: boat, kite, 

plane, train.

Nguyễn Thị 

Nhớ

14:00-14:35
Lớp 4 (5A1 + 

5A2)

Unit 4: My 

weather

Nhận biết và kể tên một số đặc điểm của thời 

tiết: sunnny, cloudy, rainy, windy.

Nguyễn Thị 

Thu

14:40-15:15
Lớp 5 (5A3+5A2 

+5A4)

Unit 4: My 

weather

Nhận biết và kể tên một số đặc điểm của thời 

tiết: sunnny, cloudy, rainy, windy. Đỗ Thị Hiếu

15:20-16:55 Lớp 6 (5A4+5A5)
Unit 4: My 

weather

Nhận biết và kể tên một số đặc điểm của thời 

tiết: sunnny, cloudy, rainy, windy.

Đoàn Thị 

Nguyệt

14:00-14:30
Lớp 2 (4B1

+4B3)

Unit 4: My 

toys

Nhận biết và kể tên một số đồ chơi: boat, kite, 

plane, train.

Nguyễn Thị 

Liễu
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14:35-15:00 Lớp 1 (Khối 3T)
Unit 4: My 

toys

Nhận biết và kể tên một số đồ chơi: ball, car, 

doll.

Trần Bích 

Phượng

15:5-15:35
Lớp 3 (4B2 

+4B4)

Unit 4: My 

toys

Nhận biết và kể tên một số đồ chơi: boat, kite, 

plane, train.
Dương Thị 

Hương

14:00-14:35
Lớp 4 (5A1 + 

5A2)

Unit 4: My 

weather

Nhận biết và kể tên một số đặc điểm của thời 

tiết: sunnny, cloudy, rainy, windy.

Vũ Thị 

Thơm

14:40-15:15
Lớp 5 (5A3+5A2 

+5A4)

Unit 4: My 

weather

Nhận biết và kể tên một số đặc điểm của thời 

tiết: sunnny, cloudy, rainy, windy. Vũ Thị Biên

15:20-16:55 Lớp 6 (5A4+5A5)
Unit 4: My 

weather

Nhận biết và kể tên một số đặc điểm của thời 

tiết: sunnny, cloudy, rainy, windy.

Đoàn Thị 

Nguyệt

14:00-14:30
Lớp 2 (4B1

+4B3)

Unit 4: My 

toys

Nhận biết và kể tên một số đồ chơi: boat, kite, 

plane, train.

Nguyễn Thị 

Liễu

14:35-15:00 Lớp 1 (Khối 3T)
Unit 4: My 

toys

Nhận biết và kể tên một số đồ chơi: ball, car, 

doll.

Trần Bích 

Phượng

15:5-15:35
Lớp 3 (4B2 

+4B4)

Unit 4: My 

toys

Nhận biết và kể tên một số đồ chơi: boat, kite, 

plane, train.
Dương Thị 

Hương

14:00-14:35
Lớp 4 (5A1 + 

5A2)

Unit 4: My 

weather

Nhận biết và kể tên một số đặc điểm của thời 

tiết: sunnny, cloudy, rainy, windy.

Vũ Thị 

Thơm

14:40-15:15
Lớp 5 (5A3+5A2 

+5A4)

Unit 4: My 

weather

Nhận biết và kể tên một số đặc điểm của thời 

tiết: sunnny, cloudy, rainy, windy. Vũ Thị Biên

15:20-16:55 Lớp 6 (5A4+5A5)
Unit 4: My 

weather

Nhận biết và kể tên một số đặc điểm của thời 

tiết: sunnny, cloudy, rainy, windy.

Đoàn Thị 

Nguyệt

14:00-14:30
Lớp 2 (4B1

+4B3)
Funtime 2 Ôn tập từ vựng và ngữ pháp Unit 3 &4

Vũ Thị 

Hường

14:35-15:00 Lớp 1 (Khối 3T) Funtime 2 Ôn tập từ vựng và ngữ pháp Unit 3 &4 Đỗ Thị Tư

15:5-15:35
Lớp 3 (4B2 

+4B4)
Funtime 2 Ôn tập từ vựng và ngữ pháp Unit 3 &4

Đào Thị 

Vân Anh

14:00-14:35
Lớp 4 (5A1 + 

5A2)
Funtime 2 Ôn tập từ vựng và ngữ pháp Unit 3 &4

Nguyễn Thị 

Thư
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14:40-15:15
Lớp 5 (5A3+5A2 

+5A4)
Funtime 2 Ôn tập từ vựng và ngữ pháp Unit 3 &4

Ta Thị 

Hằng

15:20-16:55 Lớp 6 (5A4+5A5) Funtime 2 Ôn tập từ vựng và ngữ pháp Unit 3 &4
Nguyễn Thị 

Châm

14:00-14:30
Lớp 2 (4B1

+4B3)
Funtime 2 Ôn tập từ vựng và ngữ pháp Unit 3 &4

Vũ Thị 

Hường

14:35-15:00 Lớp 1 (Khối 3T) Funtime 2 Ôn tập từ vựng và ngữ pháp Unit 3 &4 Đỗ Thị Tư

15:5-15:35
Lớp 3 (4B2 

+4B4)
Funtime 2 Ôn tập từ vựng và ngữ pháp Unit 3 &4

Đào Thị 

Vân Anh

14:00-14:35
Lớp 4 (5A1 + 

5A2)
Funtime 2 Ôn tập từ vựng và ngữ pháp Unit 3 &4

Nguyễn Thị 

Thư

14:40-15:15
Lớp 5 (5A3+5A2 

+5A4)
Funtime 2 Ôn tập từ vựng và ngữ pháp Unit 3 &4

Ta Thị 

Hằng

15:20-16:55 Lớp 6 (5A4+5A5) Funtime 2 Ôn tập từ vựng và ngữ pháp Unit 3 &4
Nguyễn Thị 

Châm

Quang Trung, ngày 20 tháng 01 năm 2025
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